TUẦN 9 TOÁN 8
MÔN ĐẠI SỐ 8

CHỦ ĐỀ: PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC
TIẾT 33 :CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP

1)Phép chia hết
[image: ]

2)Phép chia có dư

      [image: ]

Chú ý:SGK/81

Bài tập 67 trang 31 SGK.
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Vậy 

 HS tự làm
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Xem lại cách thực hiện phép chia đa thức một biến
- Làm bài tập 68, 69 trang 31 SGK.

TIẾT 34: LUYỆN TẬP

Bài tập 70 trang 32 SGK.




.
Bài tập 72 trang 32 SGK.

2x4 +  x3 -  3x2 + 5x - 2  x2 - x + 1
2x4 - 2x3 + 2x2                        2x2 + 3x - 2
        3x3 - 5x2 +  5x - 2     
        3x3 - 3x2 +  3x
              - 2x2 +  2x - 2
              - 2x2 +  2x - 2
                                  0

Vậy (2x4 + x3 - 3x2 + 5x - 2) :( x2 - x + 1) = 2x2 + 3x - 2

Bài tập 73a,b trang 32 SGK.
a) (4x2 – 9y2 ) : (2x – 3y)
= [(2x + 3y) (2x - 3y)] : (2x – 3y)
= 2x + 3y
b) (27x3 – 1) : (3x – 1)
= [(3x – 1)(9x2 + 3x + 1)] :(3x - 1)
= 9x2 + 3x + 1
Bài tập 74 trang 32 SGK.
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Để  chia hết cho  thì số dư: a - 30 = 0
Vậy a = 30

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Xem lại các bài tập vừa giải (nội dung, phương pháp)
- Ôn tập quy tắc nhân (chia) đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức
- Ôn tập bảy hằng đẳng thức đáng nhớ
- Ôn tập các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
- Trả lời trước câu hỏi ôn tập chương (câu 1, 2)
- Làm bài tập 75, 76,  77, 78 trang 33 SGK.



MÔN HÌNH HỌC 8
TIẾT 35: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT
                            ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC 
1)Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song:

[image: ]

Tính BK theo h?
Xét tứ giác AHKB có:
AB // HK ( a//b) 

AH // BK (cùng  b)


ABKH là hình bình hành BK = AH = h.
Ta nói h là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và b.
Định nghĩa: SGK/101
2) Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước :

[image: ]
Xét tứ giác AMHK có:

AH // MK (cùng  b)
AH = MK = h   

 AMKH là hình bình hành


 AM // b. Vậy M  a 

Chứng minh tương tự, ta có M’  a’.
Tính chất: SGK/101


[image: ]
Vậy đỉnh A nằm trên đường thẳng song song với BC và cách BC một  khoảng bằng 2cm.
Nhận xét: SGK/101
3) Đường thẳng song song cách đều: HS tự học

Bài 68/102 SGK:

Xét AHB vuông tại H và CKB vuông tại K, có
AB = CB (do C đối xứng với A qua B)
góc ABH = góc CBK (đối đỉnh)
=> AHB = CKB (c/h - g/n))
=> AH = CK = 2cm (2 cạnh tương ứng)
Vậy khi điểm B di chuyển trên đường thẳng d thì điểm C di chuyển trên đường thẳng song song với d và cách d một khoảng bằng 2cm (C nằm khác phía đối với A)

HƯỚNG DẪN Ở NHÀ  
- Học thuộc định nghĩa khoảng cách giữa hai đường thẳng song song và Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước và xem lại bài tập đã làm.
- Làm các bài tập sau: bài 70, 71 SGK trang 103
HD BT 70/103 SGK

[image: ]Từ C kẻ CH Ox tại H
Suy ra  CH // Oy (cùng vuông góc với Ox)
Xét tam giác OAB, có
C là trung điểm của AB
CH // OA (do CH // Oy) 

 H cũng là trung điểm của OB


 CH là đường trung bình của OAB 


 CH = cm

 Điểm C cách tia Ox cố định một khoảng  bằng 1 cm. 
Vậy khi B di chuyển trên tia Ox thì C di chuyển trên tia Em song song với Ox và cách Ox một khoảng bằng 1cm.



TIẾT 36: HÌNH THOI

1)Định nghĩa:
*Định nghĩa: Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.
[image: ]






ABCD là hình thoi AB = BC = CD = DA. 
*Chú ý: Hình thoi cũng là một hình bình hành.
2)Tính chất:
*Định lý: Trong hình thoi:
a)Hai đường chéo vuông góc nhau.
b)Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.
[image: ]
Ta có: ABCD là hình thoi


 AC  BD tại O và  AC, BD, CA, DB lần lượt là đường phân giác của góc A, B, C, D
3) Dấu hiệu nhận biết: SGK/105


BT 73/105 SGK: 
a) ABCD là hình thoi (dấu hiệu 1)
b) EFGH là hình thoi (dấu hiệu 4);
c) MNIK là hình thoi (dấu hiệu 3)
e) ADBC là hình thoi (dấu hiệu 1)
Bài 75 trang 106 SGK 
    [image: ]
- Xét tam giác ABC, có
E là trung điểm của AB
F là trung điểm của BC


 EF là đường trung bình của ABC

 EF = ½ AC và EF//AC 

Tương tự : HG là đường trung bình của ADC 
=> HG = ½ AC và HG //AC 
Xét tứ giác EFGH, có:
EF // HG (cùng // AC)
EF = HG (= ½ AC) 

 EFGH là hình bình hành (1)

Ta lại có HE= ½ BD (HE là đường trung bình của ABD)
mà HG = ½ AC và BD = AC (đường chéo hình chữ nhật) 
=> HG = HE (2)
Từ (1) và (2) suy ra hình bình hành GHIK là hình thoi

HƯỚNG DẪN Ở NHÀ  
- Học thuộc định nghĩa, tính chất dấu hiệu nhận biết hình thoi và xem lại bài tập đã làm.
- Làm các bài tập sau: bài 76 SGK trang 106

TUẦN 9 - Tiết 33
                  HAI CÂY PHONG
                              (Trích « Người thầy đầu tiên »)           Ai-ma-tốp   
                                         ( Khuyến khích HS tự đọc )          
I. Đọc -  hiểu chú thích
SGK / 99
II. Đọc- hiểu văn bản
1. Mạch kể xưng chúng tôi.

- Hai cây phong:
+ nghiêng ngả đung đưa như muốn chào mời.
+ bóng râm mát rượi, tiếng lá xào xạc.
- Quang cảnh:
+ thế giới đẹp đẽ vô ngần của không gian bao la và ánh sáng.
+ tiếng gió ảo huyền, tiếng lá cây thì thầm to nhỏ.
+miền đất bí ẩn đầy sức quyến rũ lẩn sau chân trời xa thẳm biêng biếc.
-> Ngòi bút miêu tả đậm chất hội họa.
=> hai cây phong thật gần gũi thân thiết, để lại ấn tượng khó quên về thời thơ ấu của bọn trẻ.
=> tình yêu quê hương tha thiết .
2. Mạch kể xưng tôi
- Hai cây phong chiếm vị trí trung tâm và khơi nguồn cảm hứng, gây xúc động cho người kể chuyện:
+đi từ phía nào đến cũng thấy hai cây phong trước tiên.
+chúng luôn hiện ra trước mắt như những ngọn hải đăng.
+mỗi lần về quê, tôi coi bổn phận đầu tiên là đưa mắt tìm hai cây phong.
+hai cây phong có tiếng nói riêng, tâm hồn riêng, chan chứa lời ca êm dịu.
+tôi lắng nghe hai cây phong rì rào, tim đập rộn ràng.
+Quả đồi có hai cây phong- trường Đuy-sen.
-> miêu tả bằng trí tưởng tượng và bằng tâm hồn người nghệ sĩ
-> tình cảm nhớ ơn thầy Đuy-sen, người đã đem lại ánh sáng văn hóa cho làng.

III. Tổng kết :

 Ghi nhớ SGK/101

         
              

  Tiết 34,35: 
                        ÔN TẬP TRUYỆN KÍ VIỆT NAM

1. Bảng thống kê văn bản truyện kí VN
	TT
	Tên VB
	Tên tác giả
	Năm s/tác
	Thể loại
	Nội dung chủ yếu
	Đặc sắc nghệ thuật

	

1
	

Tôi đi học
	
Thanh Tịnh
(1911- 1988)
	

1941
	

Truyện ngắn
	Những kỉ niệm trong sáng về ngày đầu tiên được đến trường và đi học
	 Cảm xúc được diễn tả bằng một tâm hồn rung động tha thiết, ngòi bút giàu chất thơ

	
2

	Trong lòng mẹ (Những ngày thơ ấu)
	Nguyên Hồng
(1918-
1982)
	

1940
	

Hồi kí
	Những cay đắng, tủi cực và tình yêu thương cháy báng, mãnh liệt đối với người mẹ bất hạnh của mình  
	Lời văn chân thực, giàu hình ảnh và cảm xúc. Ngòi bút sắc sảo, tinh tế trong miêu tả tâm lí nhân vật.

	

3
	
Tức nước vỡ bờ
(Tắt đèn)
	
Ngô Tất Tố
(1893-1954)
	
1939
	
Tiểu thuyết
	Phê phán bộ mặt  tàn ác, bất nhân của XHPK đương thời.
Ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng của người phụ nữ nông dân.
	Tình huống mang tính kịch cao. Khắc hoạ tính cách nhân vật sinh động, chân thực. Ngôn ngữ kể chuyện, miêu tả, đối thoại đặc sắc 

	

4
	

Lão Hạc
	

Nam Cao
(1915-1951)
	

1943
	
Truyện ngắn
	Số phận đau thương, bi thảm của người nông dân cùng khổ và   phẩm chất cao đẹp của họ.
Tấm lòng yêu thương, trân trọng của t/giả đối với họ
	Khắc hoạ nhân vật sinh động, có chiều sâu tâm lí. Cách kể chuyện tự nhiên, linh hoạt, vừa chân thực vừa đậm chất trữ  tình.




2. So sánh 3 VB: Trong lòng mẹ, Tức nước vỡ bờ, Lão Hạc.
* Giống nhau:
- Thể loại: Đều là văn tự sự, là truyện kí hiện đại VN, sáng tác thời kì 1930 – 1945.
- Đề tài: Đều lấy đề tài từ con người và cuộc sống xó hội đương thời.
- Nội dung: Đều đi sâu miêu tả số phận cực khổ của những con người bị vùi dập.
- Giá trị tư tưởng: Đều chan chứa tinh thần nhân đạo (Yêu thương, trân trọng những tình cảm, phẩm chất đẹp đẽ của con người, tố cáo những gì tàn ác xấu xa.
- Giá trị nghệ thuật: Đều có lối viết chân thực, gần với đời sống; ngôn ngữ giản dị; kể kết hợp miêu tả, biểu cảm cụ thể, hấp dẫn.
* Khác nhau:
	Văn bản
	Thể loại
	Đề tài
	PT
BĐ
	Nội dung
	Nghệ thuật

	Trong lòng mẹ
	Hồi kí
	Đứa trẻ (bé Hồng)
	Tự sự (xen trữ tình)
	Nỗi đau của chú bé mồ côi và tình yêu thương mẹ của chú bé
	Văn hồi kí chân thực, trữ tình thiết tha

	
Tức nước vỡ  bờ

	
Tiểu thuyết
	Người phụ nữ
(Chị Dậu)
	
Tự sự
	Phê phán xã hội tàn ác bất nhân và ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sức sống tiềm tàng của người phụ nữ nông dân.
	Khắc hoạ nhân vật và miêu tả hiện thực một cách chân thực, sinh động

	
Lão Hạc
	
Truyện ngắn
	Người nông dân (lão Hạc)
	Tự sự (xen trữ tình)
	Số phận bi thảm của người nông dân cùng khổ và   nhân phẩm cao đẹp của họ.
	N/vật được đào sâu tâm lí, cách kể chuyện tự nhiên, linh hoạt, vừa chân thực vừa đậm chất trữ tình






  








 Tuần 9 - Tiết 36  

THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000
                   
   I. Đọc – hiểu chú thích

- Thể loại: văn bản nhật dụng
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Nguyên nhân ra đời bản thông điệp
- Thế giới rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ MT
- VN  hưởng ứng và tỏ rõ sự quan tôi chung bằng hành động cụ thể “Một ngày... ni lông”  
2. Tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông và những biện pháp giải quyết cho v/đề này
Nguyên nhân gây hại cơ bản
- Do đặc tính không phân huỷ của Pla-xtic 
a. Tác hại 
* Đối với môi trường tự nhiên: 
- Cản trở quá trình sinh trưởng và phát triển cảu thực vật.
- Tắc đường ống dẫn nước.
- Ngập lụt, muỗi phát sinh.
- Chết các loài sinh vật.
* Đối với con người:
- Phát sinh dịch bệnh.
- Ung thư phổi 
->Phương pháp liệt kê, phân tích : Bài viết đã  chỉ rõ những tác hại ghê gớm của việc sử dụng bao bì ni lông đối với môi trường sống và đặc biệt ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người…

b. Biện pháp hạn chế tác hại    
Thay đổi thói quen dùng bao bì ni lông,…giặt phơi khô để dùng lại.
- Không sử dụng bao bì ni lông khi không cần thiết.
- Sử dụng các túi đựng không phải là bao bì ni lông.
- Nói những tác hại  của việc sử dụng bao bì ni lông cho gia đình, bạn bè biết.
3. Lời kêu gọi hành động
- Nhiệm vụ: hãy quan tâm, bảo vệ Trái Đất trước nguy cơ ô nhiễm môi trường.
- Hành động:''Một ngày không dùng bao bì ni lông 

=>Sử dụng câu cầu khiến -> khyên bảo, yêu cầu, đề nghị mọi người hạn chế dùng bao bì ni lông. 
III. Tổng kết : 

* Ghi nhớ: SGK / 107

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN HÓA HỌC 8
(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
Tiết 17:CHỦ ĐỀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT – PHẢN ỨNG HÓA HỌC
C.BÀI TẬP PHẢN ỨNG HÓA HỌC

I. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu sau


	Bài tập


	Làm bài tập 1,2,3 trang 47 SGK
Làm bài tập 3,4,5,6 trang 50,51 SGK

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học

	Bài tập 1: Cho biết dấu hiệu xảy ra phản ứng hóa học và ghi lại phương trình chữ cho các hiện tượng hóa học sau:
a. Cho viên kẽm (zinc) vào dung dịch axit sunfuric (sulfuric acid) thu được muối kẽm sunfat (zinc sulfate) và thoát ra khí hidro (hydrogen gas)
b. Nhỏ dung dịch bạc nitrat (silver nitrate) vào ống nghiệm chứa dung dịch axit clohidric (hydrochloric acid) tạo thành axit nitric (nitric acid) và xuất hiện kết tủa trắng là bạc clorua (silver chloride)
c. Cho luồng khí hidro (hydrogen gas) qua ống thủy tinh chứa bột đồng (II) oxit (copper (II) oxide) có màu đen. Một lúc sau, thấy màu đen bị chuyển sang màu đỏ của đồng (copper) và có những hạt nước nhỏ bám lên thành ống thủy tinh.
d. Cho cây đinh sắt (iron) vào dung dịch đồng (II) sunfat (copper (II) sulfate) có màu xanh dương. Sau một thời gian thấy màu xanh dương nhạt đi do tạo dung dịch sắt (II) sunfat (iron (II) sulfate) và bên ngoài đinh sắt (iron) có chất rắn màu đỏ là đồng (copper) bám vào.
e. Thổi hơi thở (có chứa khí cacbonic) vào dung dịch nước vôi trong (canxi hidroxit) thấy nước vôi trong bị vẩn đục do sự tạo thành canxi cacbonat (calcium carbonate) và nước
Bài tập 2: Nếu vô ý để giấm (axit axetat) đổ lên nền gạch đá hoa (trong thành phần có chất canxi cacbonat) ta sẽ quan sát thấy có bọt khí sủi lên.
a. Dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hóa học xảy ra?
b. Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là các chất canxi axetat, nước và khí cacbon đioxit
Bài tập 3: Nước vôi (có chất canxi hiđroxit) được quét lên tường một thời gian sau đó sẽ khô và hóa rắn (chất rắn là canxi cacbonat)
a. Dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hóa học xảy ra?
b. Viết phương trình chữ của phản ứng, biết rằng có chất khí cacbon đioxit (chất này có trong không khí) tham gia vào phản ứng và sản phẩm ngoài chất rắn còn có nước (chất này bay hơi)



Tiết 18:ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
I. PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu sau

	1. Thí nghiệm
	2. Định luật
	3. Áp dụng

	-Các hóa chất, dụng cụ cần thiết cho thí nghiệm là gì?
-Nêu các bước làm thí nghiệm
-Hiện tượng gì xảy ra sau khi đổ cốc (1) vào cốc (2)
	-Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng
-Giải thích ĐLBTKL
	-Viết biểu thức biểu diễn định luật bảo toàn khối lượng (ĐLBTKL)
Làm tập 2,3 trang 54 SGK

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học

	Bài tập 1: Khi đốt cháy hoàn toàn sắt (iron) trong khí oxi sản phẩm thu được là oxit sắt từ (Fe3O4)
a/ Viết phương trình chữ của phản ứng
b/ Viết công thức về khối lượng cho phản ứng
c/Nếu dùng 8,4 gam sắt (iron) và 3,2 gam khí oxi (oxygen gas) thì khối lượng sản phẩm thu được là bao nhiêu gam?
Bài tập 2: Đốt cháy 8,4 gam sắt (iron) với 6,4 gam lưu huỳnh (sulfur) thu được 13,2 gam sắt (II) sunfua (iron (II) sulfuride) FeS.
a/Viết phương trình chữ của phản ứng
b/ Tính khối lượng lưu huỳnh (sulfur) còn dư sau phản ứng.




CHỦ ĐỀ 
SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT – PHẢN ỨNG HÓA HỌC
Học sinh làm các bài tập bài 12,13
BÀI 15: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
1.THÍ NGHIỆM 
Bari clorua + natrisunfat  bari sunfat + natri clorua (PT chữ)
BaCl2 + Na2SO4  BaSO4 + NaCl (sơ đồ PƯ HH)
+ = + m
BaCl2
m
Na2SO4
BaSO4
m
m
NaCl

Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng = tổng khối lượng các chất sản phẩm
2. ÑÒNH LUAÄT
Trong 1 phaûn öùng hoùa hoïc, toång khoái löôïng cuûa caùc chaát saûn phaåm baèng toång khoái löôïng cuûa caùc chaát tham gia phaûn öùng.
VD: Sắt + lưu huỳnh  sắt (II) sunfua (PT chữ)
Fe + S  FeS (sơ đồ PƯ HH)
mFe + mS = mFeS ( công thức tính khối lượng)
Tổng quát:
-phöông trình chöõ:
A    +    B       C    +    D
-Bieåu thöùc:
m A  + mB  = mC  + mD   
* Giải thích định luật: Trong 1 phản ứng hóa học, số nguyên tử của các nguyên tố được bảo toàn nên tổng khối lượng được bảo toàn.


SINH HỌC 8
	Bài 17. TIM VÀ MẠCH MÁU


I/Cấu tạo tim
-Em hãy quan sát H 16.1 cấu tạo trong của tim để
-  Xác định vị trí hình dạng cấu tạo ngoài của tim ?

 Vị trí :Nằm ở khoang ngực
        - Hình dạng :Hình tim
	- Màng tim : bao bọc bên ngoài tim (mô liên kết), mặt trong tiết dịch giúp tim co bóp dễ dàng.
	- Động mạch vành và tĩnh mạch vành làm nhiệm vụ dẫn máu nuôi tim.

	- Tim có 4 ngăn
	- Thành cơ tâm thất dày hơn cơ tâm nhĩ.
	Cơ tâm thất trái dày hơn cơ tâm thất phải.
	- Giữa tâm nhĩ và tâm thất có van nhĩ thất. Giữa tâm thất và động mạch có van thất động (van tổ chim) giúp máu lưu thông theo một chiều.
II.Cấu tạo mạch máu
 Em hãy quan sát H 17.2 và cho biết :
- Có những loại mạch máu nào ?
- So sánh và chỉ ra sự khác biệt giữa các loại mạch máu. Giải thích sự khác nhau đó ?
	Các loại mạch máu
	Sự khác biệt về cấu tạo
	Giải thích

	Động mạch
	- Thành mạch có 3 lớp với lớp mô liên kết và lớp cơ trơn dày hơn của tĩnh mạch
- Lòng hẹp hơn của tĩnh mạch
	Thích hợp với chức năng dẫ
 máu từ tim tới các cơ quan với vận tốc cao, áp lực lớn.

	Tĩnh mạch
	- Thành mạch có 3 lớp nhưng lớp mô liên kết và lớp cơ trơn mỏng hơn của động mạch
- Lòng rộng hơn của tĩnh mạch
- Có van một chiều ở những nơi máu chảy ngược chiều 
rọng lực
	Thích hợp với chức năng dẫn máu từ khắp các tế bào của cơ thể về tim với vận tốc và áp
lực nhỏ

	Mao mạch
	- Nhỏ và phân nhánh nhiều
- Thành mỏng, chỉ gồm một lớp tế bào
- Lòng hẹp
	Thích hợp với chức năng tỏa rộng tới từng tế bào của các mô, tạo điều kiện cho sự trao đổi chất với các tế bào



III.Chu kì co dãn của tim 
Em hãy quan sát H 17.3 SGK và trả lời câu hỏi :
- Mỗi chu kì co dãn của tim kéo dài bao nhiêu giây ? Gồm mấy pha ?
- Thời gian làm việc là bao nhiêu giây ? Nghỉ bao nhiêu giây ?
- Tim nghỉ ngơi hoàn toàn bao nhiêu giây ?
- Thử tính xem mỗi phút diễn ra bao nhiêu chu kì co dãn tim ?

	Bài 18.VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH. VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN


I. Sự vận chuyển máu qua hệ mạch
Em hãy đọc thông tin trang 58 SGK
II.Vệ sinh tim mạch

Em hãy nghiên cứu thông tin SGK và trả lời câu hỏi :
- Hãy chỉ ra các tác nhân gây hại cho hệ tim, mạch ?
- Nêu các biện pháp bảo vệ tránh các tác nhân có hại cho hệ tim mạch ?
- Nêu các biện pháp rèn luyện tim mạch ?
Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1. Loại mạch nào dưới đây không có van ?
A. Tĩnh mạch chậu				B. Tĩnh mạch mác
C. Tĩnh mạch hiển lớn			D. Tĩnh mạch chủ dưới
Câu 2. Máu lưu thông trong động mạch là nhờ vào yếu tố nào dưới đây ?
A. Sự co dãn của thành mạch		B. Sức đẩy của tim
C. Sự liên kết của dịch tuần hoàn	D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 3. Huyết áp tối đa đo được khi
A. tâm nhĩ dãn.				B. tâm thất co.
C. tâm thất dãn.				D. tâm nhĩ co.
Câu 4. Trong hệ mạch máu của con người, tại vị trí nào người ta đo được huyết áp lớn nhất ?
A. Động mạch cảnh ngoài		B. Động mạch chủ
C. Động mạch phổi			D. Động mạch thận.
Câu 5. Một người được xem là mắc bệnh cao huyết áp khi
A. huyết áp tối thiểu 90 mmHg, huyết áp tối đa > 140 mmHg.
B. huyết áp tối thiểu 120 mmHg, huyết áp tối đa > 160 mmHg.
C. huyết áp tối thiểu 100 mmHg, huyết áp tối đa > 160 mmHg.
D. huyết áp tối thiểu 90 mmHg, huyết áp tối đa > 120 mmHg.
Câu 6. Bệnh nào dưới đây có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm ở hệ tim mạch ?
A. Bệnh nước ăn chân			B. Bệnh tay chân miệng
C. Bệnh thấp khớp				D. Bệnh á sừng
Câu 7. Loại đồ ăn nào dưới đây đặc biệt có lợi cho hệ tim mạch ?
A. Kem		B. Sữa tươi		C. Cá hồi		D. Lòng đỏ trứng gà
Câu 8. Để phòng ngừa các bệnh tim mạch, chúng ta cần lưu ý điều gì ?
A. Thường xuyên vận động và nâng cao dần sức chịu đựng
B. Nói không với rượu, bia, thuốc lá, mỡ, nội tạng động vật và thực phẩm chế biến sẵn
C. Ăn nhiều rau quả tươi, thực phẩm giàu Omega – 3
D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 9. Nhịp tim sẽ tăng lên trong trường hợp nào sau đây ?
A. Khi bị khuyết tật tim (hẹp hoặc hở van tim, xơ phổi, mạch máu xơ cứng…)
B. Khi sử dụng các chất kích thích như thuốc lá, rượu, hêrôin,…
C. Tất cả các phương án còn lại
D. Khi cơ thể trải qua cú sốc nào đó: sốt cao, mất máu, mất nước hoặc lo lắng, sợ hãi kéo dài

PHẦN GHI BÀI VÀO VỞ

	Bài 17. TIM VÀ MẠCH MÁU



Tim được cấu tạo bởi các cơ tim và mô liên kết, tạo thành các ngăn tim (tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải, tâm thất trái, tâm thất phải) và các van tim ( van nhĩ – thất, van thất động). Mạch máu trong mỗi vòng tuần hoàn đều gồm động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Tim co dãn theo chu kì, mỗi chu kì gồm 3 pha: pha nhĩ co, pha thất co và pha dãn chung. Sự phối hợp hoạt động của các thành phần cấu tạo của tim qua 3 pha làm cho máu được bơm theo một chiều từ tâm nhĩ vào tâm thất và từ tâm thất vào động mạch.
	Bài 18.VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH. VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN



Biện pháp phòng tránh các tác nhân có hại cho tim mạch
	+ Không sử dụng các chất kích thích có hại : rượu, thuốc lá, hêrôin...
	+ Cần kiểm tra sức khoẻ định kì hàng năm để phát hiện khuyết tật liên quan đến tim mạch để điều trị kịp thời.
	+ Khi bị sốc, hoặc tress cần điều chỉnh cơ thể theo lời bác sĩ.
	+ Cần tiêm phòng các bệnh có hại cho tim mạch : thương hàn, bạch cầu, .. và điều trị kịp thời các chứng bệnh như cúm cúm, thấp khớp...
	+ Hạn chế ăn thức ăn hại cho tim mạch như : mỡ động vật...
Các biện pháp rèn luyện hệ tim mạch
- Tập TDTT thường xuyên, đều đặn vừa sức kết hợp với xoa bóp ngoài da.
--------------









MÔN VẬT LÍ KHỐI LỚP 8
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH NGHIÊN CỨU 
THỜI GIAN: TIẾT 9 (TUẦN 9)
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

	NỘI DUNG TÌM HIỂU
	YÊU CẦU HỌC SINH

	Hoạt động 1:
Ôn tập lý thuyết
	HS trả lời các câu hỏi lý thuyết sau:
Câu 1. Thế nào là chuyển động cơ? Nêu ví dụ, chỉ rõ vật mốc.
Vì sao có thể nói chuyển động và đứng yên có tính tương đối? Cho ví dụ minh họa.
				
Câu 2. Thế nào là tốc độ? Nêu công thức tính tốc độ? Ý nghĩa và đơn vị các đại lượng trong công thức? Cách đổi đơn vị tốc độ?
 				
Câu 3. Thế nào là chuyển động đều? Cho ví dụ. Thế nào là chuyển động không đều? Cho ví dụ.
 				
Câu 4. Nêu cộng thức tính tốc độ trung bình của chuyển động không đều trên một quãng đường.
 				
Câu 4. Nêu công thức tính tốc độ trung bình của chuyển động không đều trên một quãng đường.
 				
Câu 5. Lực tác dụng lên vật có thể gây ra tác dụng gì cho vật đó? Tại sao nói lực là một đại lượng vectơ? Hãy mô tả cách biểu diễn và kí hiệu một vectơ lực tác dụng lên vật.
 				
Câu 6. Thế nào là hai lực cân bằng? Các lực cân bằng tác dụng lên vật thì vật đó sẽ như thế nào?
 				
Câu 7. Thế nào là quán tính? Khi xe ô tô đột ngột rẽ trái, người ngồi trên xe sẽ bị nghiêng về bên nào, vì sao? 
 				
Câu 8. Thế nào là lực ma sát? Lực ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ xuất hiện khi nào? Lực ma sát có lợi hay có hại. Nêu ví dụ.
 				
Câu 9. Nêu cách để làm giảm ma sát.
 				


	Hoạt động 2
Bài tập.
	Bài 1. Một xe buýt đang chạy trên đường. Hãy chỉ ra vật có thể được chọn làm mốc khi nói rằng:
a. Xe buýt đang đứng yên. _______________________________________
b. Hành khách đang đứng yên.____________________________________
c. Hành khách chuyển động. ______________________________________
d. Xe buýt chuyển động. _________________________________________
Bài 2. Một xe ô tô chở hành khách chuyển động đều trên đoạn đường 20km với tốc độ 40km/h. Tính thời gian xe ô tô đi hết quãng đường đó.
 		
Bài 3. Một máy bay bay từ thành phố A đến thành phố B trong thời gian 1,25 giờ. Biết quãng đường đi từ thành phố A đến thành phố B dài 137,5km. Tính tốc độ của máy bay theo đơn vị m/s?
 		
Bài 4. Một ôtô đi từ A đến B với quãng đường AB dài 20km trong thời gian 30 phút. Khi đến B xe tiếp tục đi đến C quãng đường BC dài 60km trong thời gian 45 phút. Tính tốc độ trung bình trên mỗi đoạn đường và trên cả quãng đường từ A đến C.
 		
		
		
	
Bài 5. Mô tả bằng lời các yếu tố của lực F tác dụng vào vật ở hình vẽ dưới đây:
[image: ]

	Hoạt động 3
Một số câu trắc nghiệm ôn tập
	



MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO
Câu 1. Tốc độ của một ô tô là 54km/h, nó tương ứng với
	A. 36m/s
	B. 36000m/s
	C. 18m/s
	D. 15m/s


Câu 2. Chọn câu trả lời sai. Một tàu cánh ngầm đang lướt sóng trên biển. Ta nói:
	A. Tàu đang chuyển động so với người lái tàu

	B. Tàu đang đứng yên so với hành khách trên tàu

	C. Tàu đang chuyển động so với chiếc tàu đánh cá đang chạy ngược chiều trên biển

	D. Tàu đang chuyển động so với mặt nước


Câu 3. Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì:
	A. Vận tốc của vật so với các vật mốc khác nhau là khác nhau.

	B. Dạng quỹ đạo chuyển động của vật phụ thuộc vào vật chọn làm mốc.

	C. Một vật có thể đứng yên so với vật này nhưng lại chuyển động so với vật khác.

	D. Quãng đường vật đi được trong những khoảng thời gian khác nhau là khác nhau.


Câu 4. Công thức nào sau đây dùng để tính tốc độ trung bình của một chuyển động?
	A. v = t/s
	B. v = s/t
	C. s = v/t
	D. v = t.s


Câu 5. Một xe ô tô chở hành khách chuyển động đều trên đoạn đường 54km, với vận tốc 36km/h. Thời gian đi hết quãng đường đó của xe là:
	A. 2/3 h
	B. 1,5 h
	C. 120 phút
	D. 75 phút


Câu 6. Một vận động viên điền kinh chạy trên quãng đường dài 510 m hết 60 giây. Tốc độ trung bình của vận động viên đó là:
	A. 45km/h
	B. 0,0125km/s
	C. 0,0125km/h
	D. 8,5m/s


Câu 7. Thế nào là chuyển động không đều?
	A. Là chuyển động có tốc độ thay đổi theo thời gian.
	B. Là chuyển động có tốc độ như nhau trên mọi quãng đường.

	C. Là chuyển động có tốc độ không thay đổi theo thời gian.
	D. Là chuyển động có tốc độ không đổi.


Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất. Khi nào một vật coi là đứng yên so với vật mốc?
	A. Khi vật đó không chuyển động theo thời gian.

	B. Khi vật đó không chuyển động.

	C. Khi khoảng cách từ vật đó đến vật mốc không đổi.

	D. Khi vật đó không thay đổi vị trí theo thời gian so với vật mốc.


Câu 9. Trên toa xe lửa đang chạy thẳng đều, một chiếc va li đặt trên giá để hàng. Vậy va li có chuyển động
	A. Chuyển động so với thành tàu
	B. Chuyển động so với đầu máy

	C. Chuyển động so với đường ray
	D. Chuyển động so với người lái tàu


Câu 10. Chuyển động cơ học là:
	A. Sự thay đổi khoảng cách của một vật so với vật mốc.

	B. Sự thay đổi vị trí theo thời gian.

	C. Sự thay đổi vị trí của một vật so với vật mốc theo thời gian.

	D. Sự không thay đổi vị trí của vật so với vật mốc theo thời gian


Câu 11. Chuyển động nào sau đây là chuyển động đều?
	A. Quãng đường vật đi được tăng theo thời gian
	B. Chiếc xe đang chạy xuống dốc

	C. Chuyển động của điểm trên cánh quạt đang quay ổn định.
	D. Xe lửa đang vào nhà ga.


Câu 12. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Tốc kế là dụng cụ đo độ dài quãng đường

	B. Đơn vị thường dùng của tốc độ là m/s và km/h

	C. Tốc độ cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động

	D. Tốc độ được xác định bằng quãng đường vật đi được trong một đơn vị thời gian


Câu 13. Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng người sang trái, chứng tỏ xe
	A. đột ngột rẽ sang phải
	B. đột ngột giảm vận tốc
	C. đột ngột tăng vận tốc
	D. đột ngột rẽ sang trái


Câu 14. Tốc độ là đặc trưng của:
	A. Trọng lượng của vật
	B. Sự nhanh hay chậm của chuyển động

	C. Độ cao của vật
	D. Khối lượng của vật


Câu 15. Lực là đại lượng véctơ vì
	A. lực có độ lớn, phương và chiều
	B. lực làm cho vật bị biến dạng

	C. lực làm cho vật chuyển động
	D. lực làm cho vật thay đổi tốc độ


Câu 16. Kết luận nào sau đây không đúng:
	A. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động
	B. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động

	C. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi vận tốc
	D. Một vật bị biến dạng là do có lực tác dụng vào nó


Câu 17. Trường hợp nào sau đây không liên quan đến quán tính của vật?
	A. Khi đang chạy nếu bị vấp, người sẽ ngã về phía trước
	B. Khi áo có bụi, ta giũ mạnh áo cho sạch bụi

	C. Bút máy tắc ta vẩy cho ra mực
	D. Khi lái xe tăng ga, xe lập tức tăng tốc


Câu 18. Dùng lực kế móc vào một vật đặt trên mặt sàn rồi kéo vật, khi vật chuyển động thẳng đều thì lực kế chỉ 100N. Cường độ lực ma sát mà mặt sàn tác dụng lên vật là
	A. Fms = 50N
	B. Fms = 100N
	C. Fms = 75N
	D. Fms = 25N


Câu 19. Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát lăn?
	A. Ma sát khi quả banh lăn trên sân cỏ.
	B. Ma sát tay cầm quả bóng

	C. Ma sát giữa má phanh và vành bánh xe khi phanh xe
	D. Ma sát khi đánh diêm


Câu 20. Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là:
	A. ma sát trượt
	B. ma sát lăn
	C. ma sát nghỉ
	D. lực quán tính


Câu 21. Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính?
	A. Hòn đá lăn từ trên núi xuống.
	B. Lá rơi từ trên cao xuống

	C. Xe máy chạy trên đường
	D. Xe đạp chạy sau khi thôi không đạp xe nữa.


Câu 22: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ma sát
A. Lực ma sát lăn cản trở chuyển động của vật này trượt trên vật khác
B. Khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy
C. Lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt
D. Khi vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy
Câu 23: Cách nào sau đây làm giảm được ma sát nhiều nhất?
A. Vừa tăng độ nhám vừa tăng diện tích của bề mặt tiếp xúc 
B. Tăng độ nhẵn giữa các bề mặt tiếp xúc
C. Tăng độ nhám giữa các bề mặt tiếp xúc
D. Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc
Câu 24: Tại sao trên lốp ôtô, xe máy, xe đạp người ta phải xẻ rãnh?
A. Để trang trí cho bánh xe đẹp hơn    
B. Để giảm diện tích tiếp xúc với mặt đất, giúp xe đi nhanh hơn
C. Để làm tăng ma sát giúp xe không bị trơn trượt	
D. Để tiết kiệm vật liệu
Câu 25: Trong các trường hợp sau trừơng hợp nào không xuất hiện lực ma sát nghỉ?.
A. Quyển sách đứng yên trên mặt bàn dốc     
B. Bao xi măng đang đứng trên dây chuyền chuyển động 
C. Kéo vật bằng một lực nhưng vật vẫn không chuyển động      
D. Hòn đá đặt trên mặt đất  phẳng.
Câu 26: Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?
A. Ma sát làm mòn lốp xe	                                     
B. Ma sát làm ô tô qua được chỗ lầy.
C. Ma sát sinh ra giữa trục xe và bánh xe	
D. Ma sát sinh ra khi vật trượt trên mặt sàn.

B. NỘI DUNG BÀI HỌC (HỌC SINH GHI BÀI VÀO VỞ)
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I
I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT
II. BÀI TẬP (HS làm các bài tập trong phần tìm hiểu bài)
Bài 1. Một xe buýt đang chạy trên đường. Vật có thể được chọn làm mốc khi nói rằng:
a. Xe buýt đang đứng yên. _______________________________________
b. Hành khách đang đứng yên.____________________________________
c. Hành khách chuyển động. ______________________________________
d. Xe buýt chuyển động. _________________________________________
Bài 2. 
Tóm tắtGiải
Thời gian ô tô đi hết quãng đường đó là:
……………………………………………………………………

s = 20km
v = 40km/h
t = ?
Bài 3. 
Tóm tắtGiải
Tốc độ của máy bay là:
……………………………………………………………………

s = 137,5km
t = 1,25h
v = ? m/s
Bài 4. 
Tóm tắtGiải
Tốc độ trung bình của ô tô trên quãng đường AB là:
vtb1 = ……………………………………………………………
Tốc độ trung bình của ô tô trên quãng đường BC là:
vtb2 = ……………………………………………………………
Tốc độ trung bình của ô tô trên cả quãng đường AC là:
vtb = ……………………………………………………………

s1 = AB = 20km
t1 = 30 phút =….h
s2 = BC = 60km
t2 = 45 phút =….h
vtb1 = ? 
vtb2 = ? 
vtb = ? 
Bài 5. Mô tả bằng lời các yếu tố của lực F tác dụng vào vật ở hình vẽ dưới đây:
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Lực  tác dụng lên vật A có: điểm đặt ……………., phương …………., chiều ………………………, độ lớn F1 = ……..N
Lực  tác dụng lên vật B có: điểm đặt ……………., phương …………., chiều ………………………, độ lớn F2 = ……..N
Lực  tác dụng lên vật C có: điểm đặt ……………., phương …………., chiều ………………………, độ lớn F3 = ……..N

Phần chuẩn bị bài
Bài 7:  ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN
KINH TẾ- XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á

Dựa vào thông tin sgk địa lí 8,  bài 7 cho biết 
Tình hình kinh tế các nước Châu Á khi bị đế quốc chiếm đóng ntn?
Sau chiến tranh thế giới kt các nước ntn?
Nhận xét về mức bình quân GDP/người  của một số nước châu Á?.
 Nước nào có mức bình quân GDP cao nhất, thấp nhất. Sự chênh lệch mức bình quân GDP giữa 2 nước này  gấp mấy lần?.
 Những nước nào có mức thu nhập cao,trung bình, thấp. Nhìn chung mức thu nhập của phần lớn các nước châu Á như thế nào ?
Cơ cấu GDP % của các nước có thu nhập cao khác với các nước có thu nhập thấp như thế nào ?
Cơ cấu GDP % nước ta thuộc loại nào ?
Trình độ phát triển kinh tế của phần lớn các quốc gia châu Á như thế nào ?
Xu hướng phát triển kinh tế của nhiều nước châu Á là gì ?

Bài ghi:
Bài 7:  ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN
KINH TẾ- XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á

1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á :   
   (Không dạy, học sinh đọc thêm)
2. Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội của các nước và lãnh thổ châu Á hiện nay :
- Tình trạng phát triển kinh tế các nước còn chậm do  bị đế quốc chiếm đóng
- Sau chiến tranh thế giới lần 2 , nền kinh tế châu Á có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Trình độ phát triển kinh tế giữa các nước và các vùng lãnh thổ của châu Á không đồng đều, các quốc gia nghèo khổ còn chiếm tỉ lệ cao.

Tuần 9
Tiết 17,18
Bài 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX

I. CUỘC DUY TÂN MINH TRỊ.
1. Hoàn cảnh
- Đến giữa TK XIX, cđpk Nhật Bản lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, bị các nước tư bản phương Tây (Mĩ, Nga…) ra sức tìm cách xâm nhập vào nước này.
- Đầu năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành một loạt cải cách tiến bộ.
2. Nội dung:
- Đầu năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành 1 loạt cải cách tiến bộ.
+ Về chính trị: xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản; ban hành Hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
+ Về kinh tế: thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống…
+ Về quân sự: tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển kinh tế quốc phòng.
+ Về giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học-kỹ thuật, cử học sinh ưu tú du học phương Tây.
- Cuối TK XIX – đầu TK XX, Nhật Bản trở thành nước tư bản công nghiệp.
-Tính chất: Cải cách của Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản  không triệt để.
 II. NHẬT BẢN CHUYỂN SANG CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC
- Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế dẫn tới sự ra đời các công ty độc quyền như Mít-xưi, Mít-su-bi-si... làm lũng đoạn và chi phối toàn bộ nền kinh tế, chính trị Nhật Bản.
-  Giới cầm quyền đã thi hành chính sách xâm lược hiếu chiến ở Đài Loan, Trung Quốc, Nga… Nhật Bản trở thành nước “đế quốc phong kiến quân phiệt”.

  III. CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG NHẬT BẢN
(HS nghiên cứu SGK)
                                                           -------------------------------
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I
Câu 1. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?
- Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản (CNTB) phát triển  Là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.
- Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao - nền chuyên chính Gia-cô-banh.
  Hạn chế :
+ Chưa đáp ứng quyền lợi cơ bản của nhân dân.
+ Không giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất.
+ Không hoàn toàn xóa bỏ chế độ bóc lột phong kiến.

Câu 2. Tại sao cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là “ cuộc đại cách mạng”?
       - Đây là cuộc cách mạng triệt để, điển hình nhất trong các cuộc cách mạng tư sản, nó để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử thế giới, 
       - Nó thức tỉnh những lực lượng dân chủ tiến bộ đứng lên chống chế độ phong kiến chuyên chế, chống chế độ thực dân.

Câu 3: Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tân Hợi năm 1911 ?
-  Cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản,đã lật đổ chế độ phong kiến thành lập Trung Hoa Dân quốc, tạo điều kiện cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa Trung Quốc phát triển. Có ảnh hưởng lớn đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, trong đó có Việt Nam.
           Tại sao nói Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng không triệt để?
Cách mạng không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc, không tích cực chống phong kiến đến cùng (thương lượng với Viên Thế Khải), không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

[bookmark: _Hlk20902883]Câu 4: Vì sao ĐNÁ trở thành  đối tượng xâm lược của các nước phương Tây ? Trình bày quá trình xâm lược khu vực ĐNÁ của các nước đế quốc cuối TK XIX – Đầu TK XX?
* ĐNÁ trở thành  đối tượng xâm lược của các nước phương tây Vì:
- Đông Nam là 1 khu vực có vị trí địa lý quan trọng, giàu tài nguyên, 
- Chế độ phong kiến lại đang lâm vào khủng hoảng, suy yếu nên không tránh khỏi bị các nước phương Tây dòm ngó, xâm lược.
* Quá trình xâm lược khu vực ĐNÁ của các nước đế quốc cuối TK XIX – Đầu TK XX:
Từ nửa sau TK XIX, các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược ĐNÁ:
 - Anh  chiếm  Mã Lai, Miến Điện ; 
 - Pháp chiếm Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia; 
 - Tây Ban Nha rồi Mỹ  chiếm Phi-líp-pin;
 -  Hà Lan , Bồ Đào Nha chiếm In-đô-nê-xi-a; 
 - Xiêm (nay là Thái Lan) là nước duy nhất ở ĐNÁ vẫn còn giữ được độc lập, nhưng cũng trở thành vùng đệm của Anh, Pháp.
=>Như vậy đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, hầu hết các nước Đông Nam Á thành thuộc địa phụ thuộc của các đế quốc phương Tây.
     Khu vực Đông Nam Á hiện nay có bao nhiêu quốc gia ? Kể tên? ( HS tự kể tên)
Câu 5: Trình bày nội dung và kết quả cuộc Duy Tân Minh Trị?
- Nội dung:
+ Về chính trị: xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản; ban hành Hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
+ Về kinh tế: thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống…
+ Về quân sự: tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển kinh tế quốc phòng.
+ Về giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học-kỹ thuật, cử học sinh ưu tú du học phương Tây.
-Kết quả:  Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Nhật Bản trở thành 1 nước Tư bản Công nghiệp.

      Vì sao nói cuộc Duy tân Minh Trị là một cuộc cách mạng tư sản? Vì: 
   -  Đầu năm 1968 chế độ phong kiến Nhật Bản đã chấm dứt, chính quyền phong kiến đã chuyển sang tay quý tộc tư sản hóa đứng đầu là Thiên Hoàng Minh Trị.
   -  Nội dung những cải cách về chính trị, kinh tế, giáo dục, quân sự đều mang tính chất tư sản rõ rệt.

                                                     --------------------------------------

DẶN DÒ
 
      Học bài :  
   Bài 10 – phần III. Cách mạng Tân Hợi (1911)
      Chuẩn bị tiết sau: Bài 13/ SGK trang 70-72 ( trả lời các câu sau bằng cách gạch dưới nội dung em cho là đúng trong SGK)
Phần I. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH
+ Tình hình các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
+ Em có nhận xét gì về các cuộc chiến tranh đế quốc?
+ Các nước đế quốc đã có những hành động gì để chuẩn bị cho cuộc chiến? (Để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh nhằm tranh giành thị trường, thuộc địa, các nước đế quốc đã thành lập hai khối quân sự đối lập. - HS đọc phần tư liệu SGK trang 71)
 Phần II. NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA CHIẾN SỰ
+ Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả ntn?
+ Lập bảng niên biểu các sự kiện chính của CTTG 1?



ÂM NHẠC 8 - TUẦN 8
1. Tìm hiểu tác giả, bài hát
a. Tác giả 
+ Tác giả:
Nhạc sĩ Trương Quang Lục sinh ngày 25/3/1933 Quê ở thị xã Tịch Khê - Sơn Tịch - Quảng Ngãi
· Ông sáng tác nhiếu ca khúc như: Cô gái Lâm Thao, Hoa sen tháp mười.... Nhưng nổi tiếng nhất là bài Vàm cỏ đông, ông cũng viết rất nhiều những ca khúc cho thiếu nhi như Xỉa cá mè, Trái đất này là của chúng em, Tuổi 15, Màu mực tím. 
a. Bài hát
Bài hát được viết ở nhịp 4/4, sắc thái vui tươi, trong sáng. Trong bài có sử dụng những kí hiệu dấu quay lại và khung thay đổi.
- Cấu trúc2 đoạn: a - b
+ Đoạn a: Từ Vui .... lên, mô tả bước chân các em đến trường.
+ Đoạn b: Từ La la ...hết , diễn tả niềm vui của các em, lứa tuổi của những ước mơ tươi đẹp.
- Cả bài được chia làm 6 câu
ÂM NHẠC 8 - TUẦN 9

Nhạc lí: Giọng song song và giọng La thứ hoà thanh
1. Nhạc lí:
a. Giọng song song
+VD1.Giọng Đô trưởng
[image: ]
+ VD2.Giọng La thứ
[image: ]
Dựa vào hoá biểu và nốt kết thúc bài.
- Là những dấu thăng hoặc giáng nằm ở đầu khuông nhạc.
+Giống nhau:
Hoá biểu không có dấu #, dấu b
+Khác nhau
- 1 Giọng trưởng  và 1 giọng thứ 
- Âm chủ khác nhau: vd1- Đô; vd2 - La
*Giọng song song: Là một giọng trưởng  và một giọng thứ có chung hoá biểu.
b. Giọng A-moll hoà thanh: 

[image: ]

* Giọng Amoll hoà thanh có bậc 7 tăng lên 1/2 cung.
Giọng La thứ tự nhiên và La thứ hoà thanh khác nhau ở công thức cấu tạo
Ơ giọng Amoll hoà thanh có bậc 7 tăng lên 1/2 cung
+Giọng La thứ
[image: ]
+ Giọng La thứ hòa thanh


Mỹ thuật 8	Tuần 8,9  – Tiết 8,9                                                                         
	                                                                                                 Bài 8 - 9
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ĐỀ TÀI NHÀ GIÁO VIỆT NAM 



I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI
· Có thể vẽ được các tranh về tài như sau: Mít tinh kỷ niệm, tặng hoa điểm 10 cho thầy cô giáo, sinh hoạt văn nghệ, thể thao chào mừng, ca múa hát tập thể,…
[image: ]
[image: ]

II. CÁCH VẼ TRANH
· B1: Tìm bố cục (phác mảng chính, phụ)
· B2: Vẽ hình vào mảng
· B3: Vẽ chi tiết
· B4: Vẽ màu.
III. THỰC HÀNH
· Hoàn thành baì vẽ vẽ bằng vật liệu mà em có.
· Dặn dò: chuẩn bị bài “Mỹ thuật Việt Nam từ 1954 đến 1975”

TUẦN 9
BÀI 18: VẬT LIỆU CƠ KHÍ
I. CÁC VẬT LIỆU CƠ KHÍ PHỔ BIẾN:
1.Vật liệu kim loại:
- Căn cứ vào nguồn gốc, cấu tạo, tính chất để chia nhóm vật liệu cơ khí

	TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN
MÔN : THỂ DỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

	
	

	KẾ HOẠCH BÀI HỌC
LỚP 8
TUẦN 9
ÔN TẬP : CHẠY NGẮN XUẤT PHÁT THẤP 60M (Tiết 7)


NỘI DUNG:
- Ôn tập Bài thể dục phát triển chung lớp 8.
- Ôn tập hoàn thiện kỹ thuật chạy ngắn.
- Một số bài tập bổ trợ.
I. Mục tiêu bài học
1.Kiến thức:
- Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật các động tác trong bài thể dục phát triển chung. 
- Củng cố lại kiến thức, kĩ năng các giai đoạn trong chạy cự li ngắn.
- Luyện tập các động tác bổ trợ.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Thông qua hướng dẫn của giáo viên học sinh tìm hiểu, tập luyện các động tác động tác của bài thể dục và các kỹ thuật trong chạy ngắn.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các nội dung bài học.
2.2. Năng lực đặc thù:
- Năng lực chăm sóc sức khỏe: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- Năng lực vận động cơ bản: Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.
3. Về phẩm chất
Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, bổ trợ khéo léo.
- Đoàn kết giúp đỡ bạn bè trong quá trình tập luyện.
II. Địa điểm – Phương tiện
- Địa điểm: tại nhà học sinh.
- Phương tiện:
+ Giáo viên: kế hoạch bài học gửi về nhà cho học sinh.
+ Học sinh: trang phục thể thao, kế hoạch bài học do giáo viên gửi về.
III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp dạy học chính: sử dụng tài liệu, tranh ảnh gửi về nhà cho học sinh.
- Hình thức dạy học chính: giáo viên hướng dẫn gián tiếp thông qua kế hoạch bài học, giáo viên trình bày nội dung bao gồm hình ảnh, tài liệu cho học sinh thực hiện tại nhà.
IV. Nội dung bài học:
[image: ]BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG (Nhịp 1 – Nhịp 35)
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- Nhịp 1 : Tay trái dang ngang, tay phảio đưa về trước, hai bàn tay sấp, mắt nhìn theo bàn tay trái.
- Nhịp 2 : Đưa tay phải sang ngang, hai bàn tay ngửa.
- Nhịp 3 : Đưa hai tay ra trước, bàn tay sấp.
- Nhịp 4 : Hai tay chống hông, lưng thẳng, khụy gối, nhón gót.
- Nhịp 5 : Đứng thẳng, chân trái đá sang ngang, gối trái, bàn chân trái duỗi thẳng, hai tay chống hông, mắt nhìn mũi chân trái.
- Nhịp 6: Về tư thế như nhịp 4
- Nhịp 7: Đứng thẳng, chân phải đá sang ngang, gối phải, bàn chân phải duỗi thẳng, hai tay chống hông, mắt nhìn mũi chân phải.
- Nhịp 8 : Thu chân phải về cùng chân trái, đứng thẳng, hai tay chống hông.
- Nhịp 9: Bước chân trái sang ngang rộng hơn vai, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa, mắt nhìn tay trái.
- Nhịp 10 : Dồn trọng tâm về chân phải, chân trái duỗi thẳng, mũi chân trái chạm đất, nghiêng lường sang trái, tay trái chống hông, tay phải duỗi thẳng hơi áp vào tai.
- Nhịp 11: Về tư thế như nhịp 9.
- Nhịp 12 : Như nhịp 10, nhưng đổi bên
- Nhịp 13 : Như nhịp 11, nhưng bàn tay sấp.
- Nhịp 14 : Gập thân , hai chân thẳng, vỗ hai tay vào nhau sát mặt đất, cúi đầu mắt nhìn theo hai bàn tay.
- Nhịp 15: Nâng thân lên một chút sau đó vặn mình sang trái, tay phải chạm mũi chân trái, tay trái duỗi thẳng lên cao, hai chân thẳng, cúi đầu, mắt nhìn theo tay phải.
- Nhịp 16: Nâng thân lên một chút sau đó vặn mình sang phải, tay trái chạm mũi chân phải, tay phải duỗi thẳng lên cao, hai chân thẳng, cúi đầu, mắt nhìn theo tay trái.
- Nhịp 17: Về như nhịp 13.
- Nhịp 18: Quay 90o sang trái, dồn trọng tâm vào chân trái, chân phải phía sau mũi chân chạm đất, hai tay đồng thời đưa lên cao song song nhau, mắt nhìn theo tay.
- Nhịp 19: Đá chân phải lên cao, chếch sang trái, mũi chân duỗi thẳng, chân trái kiễng gót, đồng thời vặn mình sang phải, hai tay giữ thẳng đánh từ trên cao – ra trước – xuống thấp – ra sau – chếch sang phải.
- Nhịp 20 : Về tư thế như nhịp 18.
- Nhịp 21 : Quay 90o sang phải thành đứng hai chân rộng hơn vai, hai tay dang ngang, bàn tay sấp.
- Nhịp 22 : như nhịp 18, nhưng đổi bên.
- Nhịp 23 : Như nhịp 19, nhưng đổi chân.
- Nhịp 24 : Về tư thế như nhịp 22.
- Nhịp 25 : Quay sang trái, về như nhịp 21.
- Nhịp 26: Bước chân trái sang ngang rộng hơn vai, sau đó khụy gối, dồn trọng tâm vào chân trái, chân phải thẳng, mũi chân chạm đất, lưng thẳng, hai tay đưa ra trước song song cao ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhìn theo tay.
- Nhịp 27: Thu chân trái về với chân phải thành đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, mắt nhìn trước.
- Nhịp 28: Bước chân phải sang ngang rộng hơn vai, sau đó khụy gối, dồn trọng tâm nhiều vào chân phải, chân trái thẳng, mũi chân chạm đất, lưng thẳng, hai tay đưa ra trước song song cao ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhìn theo tay.
- Nhịp 29: Như nhịp 27 nhưng thu chân phải về.
- Nhịp 30: Hai tay đưa xuống dưới sát thân – ra trước – lên cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau, hai chân kiễng gót, mặt ngửa, mắt nhìn theo tay.
- Nhịp 31: Hai tay bắt chéo trước mặt đưa xuống thấp thành chếch sau, khuỵu gối, thân hơi gập, mắt nhìn trước.
- Nhịp 32: Bật người lên cao, thân căng, tay chếch chữ V lòng bàn tay hướng vào nhau, mũi chan thẳng, mặt hơi ngửa.
- Nhịp 33: Tiếp đất khuỵu gối trên hai nửa bàn chân để giảm chấn động, hai tay đưa ra trước song song, bàn tay sấp, mắt nhìn theo tay.
- Nhịp 34: Đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, mắt nhìn trước.
- Nhịp 35: Về tư thế chuẩn bị.

[image: ]CHẠY NGẮN

GIAI ĐOẠN XUẤT PHÁT THẤP:
[image: Kỹ Thuật Xuất Phát Cao Trong điền Kinh đạt Tiêu Chuẩn]Các động tác kĩ thuật xuất phát thực hiện theo 3 hiệu lệnh “Vào chỗ” – “Sẵn sàng” – “Chạy !”.

Hiệu lệnh “Vào chỗ”:
[image: ]
Khi nghe hiệu lệnh “Vào chỗ”, VĐV thực hiện lần lượt các động tác:
+ Đi từ vị trí chuẩn bị vào đứng trước hai bàn đạp (nếu thuật chân trái thì đứng bên phải và ngược lại).
+ Chống hai tay lên đường chạy (không chạm vào vạch xuất phát), đặt một chân thuận vào bàn đạp trước, chân còn lại vào bàn đạp sau.
+ Quỳ gối chân sau lên mặt đường, thu hai tay về, chỉnh lại hướng hai bàn chân và thân cho thẳng với hướng chạy.
+ Chống hai tay vào sát mép sau vạch xuất phát: Hai ngón tay cái hướng vào nhau, khoảng cách giữa hai đầu ngón tay cái bằng vai, nác ngóc tay còn lại khép lại. Vai hơi nhô về trước, hai mũi chân tiếp đất, trọng tâm cơ thể rơi vào khoảng giữa hai tay và đầu gối, mặt hơi cúi, mắt nhìn vào đương chạy cách vạch xuất phát khoảng 2 – 3m.
Hiệu lệnh “Sẵn sàng”:
[image: ]
Từ từ nâng mông lên cao bằng hoặc hơn vai một chút đồng thời đẩy trọng tâm ra trước dồn nhiều lên hai tay, hai bàn chân áp vào bàn đạp và tập trung chú ý nghe hiệu lệnh tiếp theo. Các động tác cần thực hiện nhịp nhàng, không giật cục, căng thẳng.
Hiệu lệnh “Chạy !”
[image: ]
Đạp chân sau vào bàn đạp rồi bước về trước một bước hợp lí, đồng thời hai tay rời khỏi mặt đường chạy sau đó tay cùng bên với chân sau đánh mạnh ra sau, tay kia đánh mạnh ra trước. Tiếp theo, đạp chân trước vào bàn đạp rồi bước về trước, tay cùng bên đánh ra sau, tay khác bên đánh ra trước. Động tác của hai tay ở bước đầu tiên rất quan trọng, giúp cho VĐV giữ được thăng bằng.
GIAI ĐOẠN CHẠY LAO:

Giai đoạn chạy lao bắt đầu ngay khi hai chân rời khỏi bàn đạp, khi vận động viên bước những bước chạy đầu tiên (khoảng 10 – 15m):
Đặc điểm:
· Độ dài và tần số bước chạy tăng dần. Thời kỳ đạp sau của bước chạy phải hết sức tích cực.
· Hai tay đánh ăn nhịp với bước chạy, góc độ giữa cẳng tay và cánh tay lúc đầu hơi rộng táy đó gần lại và chủ yéu đánh khủy tay ra phía sau để giúp cho bước chạy về trước được dễ dàng.
· Nâng dần thân người, đến cuối giai đoạn chạy lao, thân ngả ra trước khoảng 80 độ. 
· Bước đầu tiên được bắt đầu bằng việc duỗi thẳng hoàn toàn của chân đạp sau khỏi bàn đạp trước và việc nâng đùi đồng thời của chân kia lên. Và tích cực bằng việc hạ chân xuống dưới, thân người ở tư thế gấp sau mỗi bước chạy chuyển động về trước tăng lên và độ gấp của thân người giảm đi, thân trên được nâng lên dần dần và khi tốc độ đạt cực đại thì thân người ở tư thế bình thường và chuyển sang giai đoạn chạy giữa quãng.
[image: ]GIAI ĐOẠN CHẠY GIỮA QUÃNG:

- Kết thúc giai đoạn chạy lao sau xuất phát đến khi cách đích 15 – 20m là giai đoạn chạy giữa quãng.
- Nhiệm vụ: Duy trì tốc độ cao đã đạt được ở kết thúc chạy lao (mà không phải tiếp tục tăng tốc độ chạy). Trong giai đoạn này, kỹ thuật chạy khá ổn định.
· Từ chạy lao sau xuất phát chuyển sang chạy giữa quãng phải liên tục, tự nhiên không có những thay đổi đột ngột, trên toàn bộ cự li cần phải chạy thả lỏng không có những căng thẳng thừa.
· Bước chạy là khâu chủ yếu của kỹ thuật chạy trên đường bằng, gồm hai giai đoạn chống và chuyển. Trong giai đoạn chống người thực hiện đạp sau tạo điều kiện chuyển thân về trước.
· Giai đoạn chạy giữa quãng quyết định đến thành tích chạy. Giai đoạn chạy giữa quãng chiếm quãng đường dài nhất, kỹ thuật chạy giữa quãng ổn định nhất, cho phép người chạy phát huy tốt nhất tốc độ của mình để đạt thành tích cao.
[image: ]GIAI ĐOẠN VỀ ĐÍCH

- Giai đoạn về đích bắt đầu khi còn cách đích khoảng 5 – 10m. Nhiệm vụ của giai đoạn này là gắng hết sức để chạy với tốc độ cao nhất về đích, nhanh chóng dùng ngực hoặc vai đánh đích, không nhảy chạm đích. Qua đích xong không dừng lại đột ngột, mà chạy giảm dần tốc độ trong 10 – 15m rồi mới dừng lại.
[image: ]Lưu ý:
Việc hoàn thành cự ly chạy ngắn chỉ được tính khi có 1 bộ phận ở thân trên chạm vào mặt phẳng có vạch đích nên ở những bước chạy cuối, người chạy cần chủ động gập thân trên về trước để chạm ngực vào đích. Bên cạnh đó thì có thể chạm đích bằng vai hoặc là kết hợp giữa gập thân trên dồn về trước và xoay thân.
BÀI TẬP BỔ TRỢ
CĂNG CƠ TAY VAI TRƯỚC
 


CĂNG CƠ TAY VAI SAU
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NGHIÊNG LƯỜN
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CĂNG CƠ NGỰC

[image: ]V. Phần kết thúc :
1. Thả lỏng, phục hồi:
- Rũ tay, chân.
- Rung, lắc bắp cẳng chân.
2. Tự học tại nhà:
- Học sinh xem hướng dẫn và tập luyện mỗi ngày.











a. Kim loại đen:
- Nếu tỷ lệ các bon trong vật liệu ≤2,14% thì gọi là thép và >2,14% là gang. Tỷ lệ các bon càng cao thì vật liệu càng cứng và giòn.
- Thép được chia làm 2 loại: Thép các bon và thép hợp kim.
- Gang được phân làm 3 loại: Gang xám, gang trắng và gang dẻo.




	b. Kim loại màu:
- Ngoài gang và thép (kim loại đen) các kim loại còn lại là kim loại màu.
- Kim loại màu thường được sử dụng dưới dạng hợp kim.
- Có 2 loại chính:
+ Đồng và hợp kim của đồng.
+ Nhôm và hợp kim của nhôm.
-Tính chất của kim loại màu: đa số dễ kéo dài, dễ dát mỏng, có tính mài mòn, tính chống ăn mòn cao, tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt...
- Công dụng: sản xuất đồ dùng gia đình, chế tạo chi tiết máy, làm vật liệu dẫn điện...Đồng và nhôm được dùng nhiều trong công nghệ truyền tải điện năng và các thiết bị điện dân dụng.
- Ưu điểm: dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, ít bị oxy hóa hơn kim loại đen, dễ dát mỏng và kéo dài...
- Nhược điểm: kém cứng, giá thành cao hơn kim loại đen.
2.Vật liệu phi kim loại:












a. Chất dẻo:
- Là sản phẩm được tổng hợp từ các chất hữu cơ, cao phân tử, dầu mỏ, than đá...
- Chất dẻo được chia làm 2 loại:
+ Chất dẻo nhiệt: nhiệt độ nóng chảy thấp, nhẹ dẻo, không dẫn điện, không bị ô xy hóa, ít bị hóa chất tác dụng... dùng làm dụng cụ gia đình: rổ, cốc, can, dép...
+ Chất dẻo rắn: được hóa rắn ngay sau khi ép dướ áp suất, nhiệt độ gia công, tính chịu nhiệt độ cao, độ bền cao, nhẹ, không dẫn điện, không dẫn nhiệt, dùng làm bánh răng ổ đỡ,vỏ bút, vỏ thiết bị đồ dùng điện...
b. Cao su:
- Là vật liệu dẻo, đàn hồi, khả năng giảm chấn tốt, cách điện, cách âm tốt.
- Gồm 2 loại:
+ Cao su tự nhiên
+ Cao su nhân tạo
- Công dụng: dùng làm săm, lốp, đai truyền, ống dẫn, vòng đệm, vật liệu cách điện...
II. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VẬT LIỆU CƠ KHÍ:















	










	




BÀI 20: DỤNG CỤ CƠ KHÍ. 
I. DỤNG CỤ ĐO VÀ KIỂM TRA:
1. Thước đo chiều dài:
a. Thước lá:


- Được chế tạo bằng thép hợp kim, ít co giãn và không gỉ và có độ chính xác cao. Dày 0,9 đến 1,5mm, rộng 10 đến 25 mm dài 150 đến 1000mm.
2. Thước đo góc:








	II. DỤNG CỤ THÁO, LẮP VÀ KẸP CHẶT:
























III. DỤNG CỤ GIA CÔNG:
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